ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – LỊCH SỬ 7

                                                                   Học kỳ I – Năm học: 2016-2017          

1:_Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành như thế nào?

+ Hoàn cảnh lịch sử:

 - Cuối thế kỉ V, người Giéc-man từu phương Bắc tràn xuống xâm chiếm và tiêu diệt lãnh thổ người Rô-ma lập nên nhiều vương quốc mới

- Chúng cướp đất đai của chủ nô Rô-ma chia cho nhau, dần dần xã hội hình thành nhiều giai cấp mới:

+ Lãnh chúa: gồm quý tộc,tăng lữ, quan lại, địa chủ. . 

+ Nông nô: gồm nông dân và nô lệ

=> Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành
2/ Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
* Nguyên nhân:giữa thế kỷ XV do yêu cầu phát triển sản xuất nên các thương nhân châu Âu cần vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới

*Các cuộc phát kiến:

- B. Đi.a xơ - 1487- vòng qua điểm cực Nam châu Phi

- Va- Cô đơ Ga ma  - 1498- cập bến Ca-li- út phía Tây Nam Ấn Độ
- Cô lôm bô  - 1492- tìm ra châu Mĩ
- Ph. Ma gien lan đi vòng quanh Trái đất từ năm1519-1522

* Kết quả: thương nghiệp châu Âu phát triển - GCTS chiếm được nguyên liệu vàng bạc, đất đai ở các châu
3. Nguyên nhân, kết quả của những cuộc phát kiến địa lí? 

           *Nguyên nhân  : -Sản xuất phát triển 

                                 -Cần nguyên liệu 

                                 - Cần thị trường .

     *Kết quả : -Tìm ra được những con đường mới .

                       -Đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản Châu Âu

                       -Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trường của các nước Châu Âu 

4. Sự hình thành CNTB ở châu Âu:

- quý tộc thương nhân giàu lên  nhanh chóng.
- nông dân bị bần cùng hoá
- xuất hiện công trường thủ công 

- hình thành 2 giai cấp: Tư sản – vô sản
- quan hệ SX TBCN đã được hình thành trong lòng XHPK

5. Văn hoá- Khoa học- kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến: 
- nho giáo là hệ tư tưởng đạo đức của giai cấp phong kiến

*Văn học: nhiều nhà văn nhà thơ, nổi tiếng

- Thơ Đường phát triển mạnh 
- Hội hoạ , điêu khắc, kiến trúc phát triển mạnh.  
Khoa học kỹ thuật:

- nhiều phát minh quan trọng: giấy, la bàn, thuốc súng, nghề in

- đóng thuyền có bánh lái, kỹ nghệ luyện sắt, khai thác dầu mỏ, khí đốt phát triển

6._Những thành tựu lớn về văn hóa và khoa học kỹ thuật của người Trung Quốc thời phong kiến?

a. Về văn hóa: + Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo

+ Văn học, sử học:

- Văn học phát triển nhất là thơ Đường (với các nhà thơ nổi tiếng: Lí Bạch, Đổ Phủ, Bạch Cư Dị. ..) và tiểu thuyết Minh-Thanh (Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân, Thủy Hử - Thi Nại Am, Hồng Lâu Mộng – Tào Tuyết Cần, Tam Quốc Diễn nghĩa – La Quán Trung

- Sử học: nổi tiếng là Sử ký của Tư Mã Thiên

+ Nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, kiến trúc: với nhiều công trình đồ sộ, trình độ tuyệt mĩ

b. Khoa học – Kỷ thuật

+ Tứ đại phát minh: La bàn, thuốc súng, kỷ thuật in và nghề làm giấy

- Bên cạnh đó các kỷ thuật trong các ngành: đóng tàu (có bánh lái, khai mỏ, luyện kim…đều có đóng góp to lớn của người Trung Quốc

7.So sánh sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây? 
* Giống nhau 
- Cơ sở kinh tế chủ yếu: nông nghiệp




- xã hội có hai giai cấp: Thống trị - bị trị




- Giai cấp thống trị có cuộc sống sung sướng dựa vào bóc lột địa tô

* Khác nhau: 

	
	XHPK Phương đông
	XHPK Châu Âu

	Thời gian hình thành
	Hình thành sớm (TCN)
	- Hình thành muộn (TK V)

	Giai cấp
	Hai giai cấp: Địa chủ - nông dân lĩnh canh
	- Hai giai cấp: Lãnh chúa – nông nô

	Quá trình phát triển
	Phát triển chậm, suy vong kéo dài
	- Phát triển nhanh, suy vong nhanh

	Bản chất nền KT
	- Nông nghiệp mở rộng
	- Nông nghiệp khép kín


8/ Tổ chức chính quyền thời Đinh- Tiền Lê
- 968 Đinh Bộ Lĩnh lên  ngôi Hoàng đế (ĐTH) đặt tên nước Đại Cồ Việt- Niên hiệu: Thái Bình

- Kinh Đô: Hoa Lư. - có biện pháp xây dựng đất nước

* Tổ chức bộ máy chính quyền thời Đinh - Tiền Lê:











* Quân đội: Cấm quân- quân địa phương. 

9. Tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp,  thương nghiệp thời Đinh- Tiền Lê:
a/ Nông nghiệp:
- ruộng đất thuộc sở hữu công làng xã
-nhân dân được chia ruộng để cày cấy, nộp thuế, đi lính, lao dịch cho nhà vua

- vua khuyến khích sản xuất - chú trọng công tác thuỷ lợi…nhờ đó nông nghiệp được phát triển

b/ Thủ công nghiệp: 

- xây dựng xưởng thủ công nhà nước chế tạo sản phẩm phục vụ vua, quan

- - các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển - - đúc tiền đồng

- c/ Thương nghiệp:
- buốn bán trong và ngoài nước phát triển

10. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý:
- 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lí thành lập

- 1010 dời đô ra Đại La đổi tên thành Thăng Long

- 1054 đổi tên nước Đại Cồ Việt thành nước ĐạiViệt











11. Nội dung bộ luật Hình Thư - Tổ chức bộ máy chính quyền và quân đội thời Lý:
a/ 1042 ban hành bộ luật hình thư (Học sinh học thêm phần nội dung bộ luật SGK)
Nội dung: bảo vệ nhà vua và cung điện tài sản nhân dân, chú ý SX và quyền lợi của nhân dân

b/ Quân đội: cấm quân và quân địa phương, thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”

 - Cấm quân: Bảo vệ  vua và kinh thành

- quân địa phương:canh phòng ở các lộ, phủ
- quân thuỷ, quân bộ
- vũ khí: giáo mác, cung, kiếm cung nỏ, máy băn đá
* đối nội: Gả công chúa, ban chức tước cho các tù trưởng miền núi

* đối ngoại: giữ quan hệ bình thường vời nhà Tống. 

- dẹp tan  các cuộc xâm lược của Chăm pa do  nhà Tống xúi giục

12. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt:

- chờ mãi không thấy quân thuỷ đến Quách Quỳ nhiều lần tìm cách tấn công quân ta, chúng bắt cầu phao, đóng bè ào ạt tiến qua sông đánh vào phòng tuyến của ta. Quân nhà Lý đã kịp thòi phản công mãnh liệt, mưu trí, đẩy lùi chúng về phía bờ bắc. Quân giặc rơi vào thế bị động

- bài thơ " Nam quốc sơn hà Nam đế cư” đã khích lệ tinh thần binh sĩ làm cho quân địch hoang mang
- 1077 quân ta mở cuộc phản công lớn tấn công bất ngờ vào doanh trại giặc khiến quân Tống thua to mười phầm chết đến năm sáu, đẩy chúng lâm vào tình thế hết sức khó khăn, tuyệt vọng

- Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chíẻn tranh bằng cách giảng hoà - Quân Tống chấp nhận  ngay và rút về nước. 

b. ý nghĩa: Quân Tống từ bỏ âm  mưu xâm lược nước ta. - nền độc lập tự chủ được giữ vững

13. Tình hình thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp thời Đinh- Tiền Lê:
- Ruộng đất nhà nước do nông dân canh tác, cày cấy và nộp thuế cho nhà vua

- Khuyến khích  khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt.

- cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sức kéo nhờ đó mùa màng bội thu

a. Thủ công nghiệp:
- Trong dân gian nghề chăn tằm ,ươm tơ , đệt lụa, làm đồ gốm.

- nghề làm đồ trang sức vàng bạc, nghề làm giấy, in bản gỗ, đúcđồng , rèn sát.

- có những công trình do bàn tay ngươì thợ xây dựng nên: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên (Hà Nội), Vạc Phổ Minh ( Nam Định)

b. Thương nghiệp:
Nội thương - ngoại thương phát triển mở mang hơn trước

- buôn bán nhà Tống ở miền biên giới, hải đảo

- Vân  Đồn là nơi buôn bán sầm uất có vị trí tự nhiên thuận lợi cho việc buôn bán nước ngoài

14. Đời sống xã hội thời Lý:
*Giai cấp thống trị: Vua , quan , địa chủ (hoàng tử, công chúa, nông dân có nhiều ruộng). Có cuộc sống xa hoa sung sướng       
* Giai cấp bị trị: nông dân, thợ thủ công, buôn bán, nô tỳ (Nô tì phục vụ  trong cung hoặc các nhà quan. Họ làm ra của cải nộp thuế cho vua, quan

* Sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội sâu sắc hơn

15. Tình hình, giáo dục, văn hoá xã hội thời Lý:  - giáo dục bước đầu phát triển

-1070 xây dựng Văn miếu

-1075 mở khoa thi tuyển chọn nhân tài

-1076 mở Quốc Tử Giám

Văn học: Văn học chữ Hán  bước đầu phát triển

*Tôn giáo: Phật giáo phát triển rộng khắp trong nhân dân

* Văn hoá: - nhân dân ưa ca hát, nhảy múa- trò chơi dân gian phát triển

* Kiến trúc: rất phát triển. Xây dựng Tháp Báo Thiên, chùa Trùng Quang

* Điêu khắc: thể hiện trình độ điêu khắc tinh vi thanh thoát dẫn đến sự ra đời của nền văn hoá riêng biệt: Văn hoá Thăng Long

16. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Trần: ( Học sinh tự vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước )

- Đứng đầu nước là Vua, bên cạnh Vua có Thái thượng hoàng, bên dưới là các đại thần văn võ
- đặt thêm các chức khuyến nông sứ, đồn điền sứ, hà đê sứ
- cả nước chia thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, xã- đứng đầu mỗi đơn vị hành chính có chức quan

 17. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần khác tổ  chức bộ máy nhà nước thời Lý như thế nào?
            Thực hiện thêm chế độ Thái Thượng Hoàng, đặt thêm một số cơ quan như: Quốc sử viện, Thái y viện, 

            Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ….

           Cả nước chia lại thành 12 lộ

           Các quý tộc họ Tràn được phong vương hầu, ban thái ấp

           Như vậy, tổ chức bộ máy quan lại và các đơn vị hành chính thời Trần được hoàn chỉnh và chặt chẽ

            hơn thời Lý, chế độ tập quyền thời Trần được củng cố quyền lực nhiều  hơn .

18. Tổ chức quân đội thời Trần:
- Cấm quân: Quân ở các lộ  - Thực hiện chính sách ngụ binh ư nông theo chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ chứ không cần đông

- làng xã : có Hương binh- khi có chiến tranh có thêm quân của các vương hầu

- luyện tập binh pháp võ nghệ thường xuyên

- cử tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu phía Bắc, thường xuyên kiểm tra

18. Nhà Trần tiến hành kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ:
-1- 1258 : 3 vạn quân do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào nứơc ta theo đường sông Thao, đến Bình Lệ Nguyên ( Vĩnh Phúc ) bị quân Trần chặn đánh

- vua Trần cho lui quân  để bảo toàn lực lượng, rời kinh thành Thăng Long về vùng Thiên Mạc thực hiện " Vườn không nhà trống"

- Giặc chiếm Thăng Long gặp khó khăn về lương thực đi cướp bóc các làng xung quanh bị chống trả quyết liệt nên lực lượng của chúng tiêu hao dần,
- Nắm thời cơ ta phản công lớn ở Đông Bộ Đầu, giặc tháo chạy khỏi  Thăng Long, trên đường rút lui về nước bị ta chặn đánh ở Quy Hoá, chúng hoảng hốt tháo chạy về nước
19. Diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên

-1/1285 :50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta

- Trần Quốc Tuấn cho quân lui về vạn Kiếp ( Hải Dương)

- Giặc đánh Vạn Kiếp  nhà Trần rút về Thăng Long - Thiên Trường, Trường Yên

- thực hiên " Vườn không nhà trống"

Thoát Hoan chiếm Thăng Long,Toa Đô đánh lên nghệ An, Thanh Hóa- giặc gặp khó khăn

-5/1285 quân nhà Trần phản công giành thắng lợi ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. Giải phóng Thăng Long, truy kích quân địch về nước.
20. Diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên:
đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đến Vân Đồn (Quảng Ninh) bị quân Trần Khánh Dư tiêu diệt

1/1288 Thoát Hoan tiến vào Thăng Long gặp phải kế hoạch vườn không nhà trống, cho quân đi càn quét cướp bóc nhưng bị ta nhặn đánh nên lâm vào thế bị động, thiếu lương thực

 - Giặc lui về Vạn Kiếp để rút quân về nước, quân bộ của giặc rút về bị phục kích chặn đánh nhiều nơi. Nhà Trần tổ chức mai phục ở sông Bạch Đằng. -4/1288 thuyền Ô Mã Nhi rút về đến gần bãi cọc sông Bạch Đằng. quân ta khiêu chiến giả vờ thua chạy, giặc đuổi theo lọt vào trận địa, đúng lúc nước thuỷ triều rút xuống nhanh, quân ta dổ ra đánh quyết liệt, phá vỡ đội hình giặc. Quân giặc tranh nhau tháo chạy ra biển đâm vào bãi cọc bị đắm, gặp bè lửa lao vào, thủy quân giặc bị quân ta tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

21. Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Nguyên:

*Nguyên nhân thắng lợi:
-Toàn dân tham gia kháng chiến thực hiện chủ trương triều đình- vườn không nhà trống, phối hợp với dân binh đánh giặc
- Sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
- Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua quan nhà Trần, đặc biệt là Trần Hưng Đạo, và các tướng lĩnh như: Trần khánh Dư, Trần Quang Khải. Có đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta

*Ý nghĩa lịch sử:
- đập tan ý chí xâm lược của giặc, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia,
- nâng cao lòng tự hào, tự cường dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân

- góp phần tô điểm làm phong phú thêm truyền thống chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta

- Để lại bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng khối đoàn kết toàn dân

- góp  phần ngăn chặn sự bành trướng của quân Mông - Nguyên ra các nước khác

* Cách đánh giặc đúng đắn: thấy được chỗ mạnh chỗ yếu của kẻ thù, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu,, biết phát huy chỗ mạnh, lợi thế của đất nước, của quân đội và nhân dân ta
- buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta đã chuẩn bị trước, buộc giặc từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, từ chủ động sang bị động để tiêu diệt chúng

22. Nhà Trần.phục hồi và phát triển kinh tế:
+ Nông nghiệp  : Tiến hành công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng xã, củng cố đê điều. Nhà Trần.

 ban thái ấp cho các quý tộc và cho phép họ chiêu tập dân nghèo khai hoang lập điền trang

+ Thủ công nghiệp: Do nhà nước trực tiếp quản lý , nhiều ngành nghề được mở rộng như nghể gốm,

 dệt vải, đóng thuyền, sản xuất vũ khí….nhiều làng nghề, phường nghề được hình thành,

+ Thương nghiệp: chợ mọc lên nhiều nơi, Kinh thành Thăng long là trung tâm kinh tế sầm uất nhất,  tập trung nhiều thương nhân đến buôn bán buôn bán. Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh ở cảng Vân Đồn.
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